
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh

1 1409036 Phạm Thị Dung Nữ 16/03/1985

2 1303365 Hoàng ý Nhi Nữ 27/08/1995

3 1303246 Lê Gia Quốc Thống Nam 22/03/1995

4 1509138 Nguyễn Đình Hành Nam 15/08/1991

5 1303608 Hoàng Đặng Kim Hoa Nữ 25/05/1994

6 1304573 Nguyễn Văn Hòa Nam 13/08/1992

7 1304378 Phạm Minh Hoàng Nam 22/07/1994

8 1201962 Tô Trần Đông Phú Nam 06/03/1993

9 1304686 Nguyễn Thị Phương Nữ 18/04/1994

10 1304746 Đinh Đức Thiệu Nam 29/09/1992

11 1303405 Trịnh Đình Thuỷ Nam 14/06/1994

12 1408910 Nguyễn Thị Hồng Thủy Nam 20/08/1988

13 1201932 Nguyễn Chánh Trực Nam 30/05/1992

14 1405905 Hồ Thị Bạch Vân Nữ 05/07/1982

15 1303999 Nguyễn Thành Vinh Nam 12/02/1995

16 1409016 Hồ Văn Vương Nam 28/07/1990

17 1303919 Hoàng Minh Dương Nam 29/01/1995

18 1408824 Nguyễn Phước Lộc Nam 10/01/1984

19 1303837 Nguyễn Thị Thảo Nữ 09/04/1995

20 1100150 Nguyễn Quỳnh Trâm Nữ 23/07/1993

21 1305092 Hoàng Thị Ngọc Yến Nữ 20/01/1995

22 1511133 Hoàng Phương Anh Nữ 30/04/1993

23 1304593 Trần Thị Lan Anh Nữ 29/03/1995

24 1201119 Nguyễn Thị Gia Bảo Nữ 22/10/1994

25 1304084 Trần Thái Bảo Nam 30/10/1995

26 1302994 Nguyễn Duy Cường Nam 28/10/1994

27 1509128 Nguyễn Thị Điệp Nữ 01/11/1985

28 1304328 Mai Thế Hải Nam 01/12/1994

29 1204712 Lê Đình Hào Nam 05/10/1987

30 1400470 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 25/12/1984

31 1200381 Lê Thị Như Hiếu Nữ 15/10/1993

32 1408376 Vũ Thị Hoa Nữ 05/02/1991

33 1408378 Đặng Thị Huệ Nữ 18/05/1991

34 1303230 Lại Đức Huy Nam 13/09/1995

35 1303287 Trần Thị Ngọc Huyền Nữ 17/01/1995

36 1100601 Lê Đức Khởi Nam 17/01/1993

37 1100454 Huỳnh Thị Ngọc Kiều Nữ 11/08/1993

38 1406243 Đỗ Trúc Lâm Nữ 27/06/1992

39 1511132 Đào Thị Khánh Linh Nữ 20/10/1993

40 1510913 Huỳnh Thị Phương Linh Nữ 15/07/1990

41 1201322 Hoàng Thị Hồng Loan Nữ 01/12/1994

42 1509277 Trương Thị Hồng Oanh Nữ 27/03/1988

43 1302884 Nguyễn Đỗ Phúc Nam 31/03/1995

44 1408502 Mai Thị Tiên Phụng Nữ 28/08/1990

45 1400527 Nguyễn Anh Phụng Nam 15/05/1985

46 1100450 Nguyễn Thị Phượng Nữ 24/09/1993

47 1304570 Trương Đình Quyết Nam 22/09/1995

48 1200620 Nguyễn Lê Xuân Tài Nam 01/10/1994

49 1510963 Ngô Minh Tân Nam 22/01/1994

50 1200550 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 16/12/1994

51 1305114 Phạm Thị Anh Thư Nữ 20/04/1995

52 1201959 Nguyễn Thị Xuân Thủy Nữ 11/05/1994

53 1303338 Nguyễn Doanh Tiến Nam 10/09/1995

54 1511052 Nguyễn Thị Hà Trang Nữ 06/04/1993

55 1305009 Vũ Huyền Trang Nữ 11/08/1995

56 1202033 Phan Thị Kim Tuyết Nữ 23/02/1993

57 1200997 Nguyễn Thị Thùy Vân Nữ 18/06/1993

58 1305183 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ 22/05/1978

59 1511069 Nguyễn Mộng Bạch Mai Nữ 03/11/1991

60 1201131 Trần Văn Bắc Nam 22/06/1990
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61 1303185 Nguyễn Hoàng Đức Nam 16/07/1995

62 1611174 Đào Thị Hiếu Nữ 13/01/1991

63 1511037 Phạm Ngọc Mỹ Hương Nữ 15/08/1994

64 1409011 Mai Hồng Quân Nam 07/01/1991

65 1303800 Tô Quyết Tiến Nam 07/05/1992

66 1508900 Hồ Khắc Tịnh Nam 13/10/1985

67 1409009 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Nữ 09/09/1992
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Tổng số: 67 thí sinh

Đồng Nai, ngày 19 tháng 09 năm 2016
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